
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Thường 

trú

Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I

1 1
Nguyễn Thị Kim 

Liên
06/10/1984 060184001798

Xóm 2 - 

Lâm Lộc I
Nhân viên

Karaoke Bông Hồng, 

Hòa Minh
1.500.000

2 2 Đàng Thị Thảo 1973 260733518
Xóm 3 - 

Lâm Lộc I
Dọn phòng

Khách sạn Bông Hồng, 

Hòa Minh
1.500.000

3 3 Võ Tấn Thành 1976 260736443
Phan Rí 

Cửa
Tài xế

Xe khách Minh Nghĩa 

- Phan Rí Cửa
1.500.000

4 4 Huỳnh Nhật Trường
21/08/198

3
260983528

Xóm 2 - 

Lâm Lộc I
Tài xế

Nhà xe Tân Hải Hưng 

- Hòa Minh
1.500.000

5 5 Diệp Diệu Mỹ Linh 02/07/1996 261364054
Xóm 1 - 

Lâm Lộc I

Nhân viên

 phục vụ 

Sân bóng MiNi Đa 

Khoa

 - Phan Rí Cửa

1.500.000

6 6 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1978 260793511
Xóm 1 - 

Lâm Lộc I

Nhân viên vệ

 sinh phòng 

tập

Phòng tập Gym Thắng 

Sport - Phan Rí Cửa
1.500.000

Nơi làm việc
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chúTài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ HÒA MINH

Nam Nữ

STT

từng 

nhóm 

ĐT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

(Kèm theo Quyết định số   2707   /QĐ-UBND ngày  13  tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh)

Tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong các lĩnh vực (15 người)

Nơi ở hiện tạiSTT

 toàn

 xã

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân



7 7 Thái Thị Thu Oanh 01/01/1992 261309877
Xóm 8

 - Hội Tâm

Quản lý 

Karaoke

Karaoke Bông Hồng

 - Hòa Minh
1.500.000

8 8 Huỳnh Long
21/11/199

1
261191120

xóm 7 

- Hội Tâm

Nhân viên 

phục vụ 
Khu vui chơi Paris 

Hotel
1.500.000

9 9
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như
28/04/1987 250700614 Lâm Đồng

Quản lý 

Khách sạn
Khách sạn Bông Hồng 1.500.000

10 10
Nguyễn Ngọc Uyên 

Chi
20/10/1999 261514340

Xóm 5 - 

Lâm Lộc II

Nhân viên 

spa

Spa Ni Na 

- Phan Rí Cửa
1.500.000

11 11
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều
16/10/1985 364034885 Kiên Giang

Xóm 6 - 

Lâm 

Lộc II

Nhân viên 

spa

Massage Đắc Kỷ

- Hòa Minh
1.500.000

12 12 Huỳnh Thị Thảo 30/03/1997 371742251 Kiên Giang

Xóm 6 - 

Lâm 

Lộc II

Nhân viên 

spa

Massage Đắc Kỷ

- Hòa Minh
1.500.000

13 13
Huỳnh Thị Kim 

Liễu
25/12/1984 261098899

Xóm 6 - 

Lâm Lộc II

Cơ sở

 làm đẹp
Xóm 6 - Lâm Lộc II 1.500.000

14 14
Trần Thị Thanh 

Thúy
11/11/2005 060305007609

Xóm 6 - 

Lâm Lộc II

Nhân viên 

spa

Spa Liễu Quỳnh

- Hòa Minh
1.500.000

15 15 Lê Thị Kiều Trang 08/06/2006 110026931
Xóm 9

 - Hội Tâm

Nhân viên 

spa

Spa Liễu Quỳnh

- Hòa Minh
1.500.000

II

16 1 Nguyễn Thị Tâm 28/10/1981 260963360
Xóm 1 - 

Lâm Lộc I

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Đài Sen

 - Hòa Minh
1.500.000

17 2 Phạm Thị Hương 20/10/1964 260450790
Xóm 3 - 

Lâm Lộc I

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Thơm 

Phượng- Phan Rí Thành
1.500.000

18 3 Đỗ Thị Thu Trang 01/01/1978 260985150
Xóm 3 - 

Lâm Lộc I

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Hai Mỹ

 - Phan Rí Cửa
1.500.000

Bán lẻ xổ số lưu động (15 người)



19 4 Huỳnh Văn Cang 1975 261137030
Xóm 2 - 

Lâm Lộc I

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Tấn Phát

 - Phan Rí Cửa
1.500.000

20 5
Huỳnh Thị Kim 

Thúy
05/10/2005 261682078

Xóm 2 - 

Lâm Lộc I

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Tấn Phát

 - Phan Rí Cửa
1.500.000

21 6 Nguyễn Thị Dỡ 05/05/1948 260200655
Xóm 3 - 

Lâm Lộc I

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Tấn Phát

 - Phan Rí Cửa
1.500.000

22 7 Nguyễn Thị Huệ 1975 261337466
Xóm 1 - 

Lâm Lộc I

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Tấn Phát

 - Phan Rí Cửa
1.500.000

23 8 Lê Thị Phượng 11/06/1986 060186008680
Xóm 1 - 

Lâm Lộc I

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Bót

 - Phan Rí Thành
1.500.000

24 9
Đoàn Vương Quang 

Hùng

24/08/197

8
260895256

Xóm 3 - 

Lâm Lộc I

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Tấn Phát

 - Phan Rí Cửa
1.500.000

25 10 Trần Thị Kim Tuyết 22/06/1984 260983546
Xóm 5 - 

Lâm Lộc II

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Thơm 

Phượng- Phan Rí Thành
1.500.000

26 11
Nguyễn Thị Hồng 

Sâm
01/11/1984 Mất CMND

Xóm 5 - 

Lâm Lộc II

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Phong 

Dung - Phan Rí  Cửa
1.500.000

27 12 Nguyễn Thị Sáu 1972 260737571
Xóm 6 - 

Lâm Lộc II

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Thơm 

Phượng- Phan Rí Thành
1.500.000

28 13 Võ Thị Thanh 1965 260481822
Xóm 6 - 

Lâm Lộc II

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Phong 

Dung

 - Phan Rí  Cửa

1.500.000

29 14 Lê Thị Phấn 03/07/1974 040174003899
Xóm 4 - 

Lâm Lộc II

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Nguyễn 

Nhựt

 - Phan Rí  Cửa

1.500.000

30 15 Ngô Thị Buôn 18/08/1986 260967364
Xóm 7 

- Hội Tâm

Bán lẻ xổ số

 lưu động

Đại lý vé số Thơm 

Phượng- Phan Rí Thành
1.500.000



III

31 1 Đỗ Thị Ngọc Bích 1948 060148003980
Xóm 2 - 

Lâm Lộc I

Bán nhang 

giấy
Chợ Phan Rí Cửa 1.500.000

32 2 Huỳnh Thị Bé 25/10/1991 261619859
Xóm 1 - 

Lâm Lộc I
Bán Quần áo Chợ Phan Rí Cửa 1.500.000

33 3
Nguyễn Thị Thanh 

Bình
01/01/1977 260793508

Xóm 3 - 

Lâm Lộc I
Bán vải Chợ Phan Rí Cửa 1.500.000

49.500.000

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng. 

Tiểu thương tại các chợ truyền thống ( 03 người)

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 33 người; Số tiền: 49.500.000 đồng; 

Tổng cộng
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